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LOI MO DAU

No6ng nghiép Viét Nam dang dan chuyén dich
tlr chay theo san lugng sang tao gia tri bén
virng. Trudce sic ép tir cac tiéu chudn xanh
toan cau va bién dong cua thi truong, mo hinh
canh tac truyén thong khéng chi gay lang phi
tai nguyén ma con la rao can tang trudng.

Helvetas Viét Nam hién dang no luc thic day
ap dung kinh té tuan hoan dé xay dung céc
chudi gia tri ndng nghiép bén virng. Ching toi
khong chi giai bai toan méi truong ma con gilp
gia tang gia tri san pham va thu nhap cho
doanh nghiép va néng dan.

Véi su tai tro cta Lién minh chau Au (EU),

Du an Kinh té tuan hoan trong san xuat ca cao
da dat dugc mot so két qua tich cuc trong viéc
chuyén dai nganh ca cao Viét Nam theo hudng
tuan hoan vdi cac nhém giai phap chinh gém:

 Bién phu pham néng nghiép thanh san
pham cé gia tri nhu thde &n chan nudi,
phan hitru co, biochar, vat liéu sinh hoc,
pallet, nang lurgng sach, v.v...

e Canh tac tuan hoan, tiét kiém tai nguyén,
ki€ém soat sau bénh sinh hoc, néng |am két
hap, canh tac chuan hiru co quéc té, s6
héa hé thdng truy xuat nguon goc, v.v...

e Thuc day cac chinh sach, co ché va diéu
kién thuan loi d€ kinh té tuan hoan lan tda
trong cac nganh néng san thuc pham tai
Viét Nam.

Tai liéu nay gidi thiéu cac mé hinh tuan hoan
da dugc Dy an kiém chirng hiéu qua trong
nganh ca cao va mét s6 nganh khéc, gidp néng
dan, doanh nghiép va nha hoach dinh chinh
sach bién ap luc tuan tha thanh lgi thé canh
tranh vuat tréi cho néng san Viét.

> XULY
PHU PHAM

> CANHTAC
TUAN HOAN

© DINH HINH
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B GIGI THIEU CHUNG
Du an Kinh té tuan hoan trong san xuat ca cao

CIRCULAR
ECONOMY
COCOA

From Bean to Bar

MUC TIEU TONG THE

Du 4n do Lién minh Chau Au (EU) tai tro,
HELVETAS va Trung tdm Phat trién
Cong dong (CDC) phéi hgp thuc hién tir
thang 07/2022 t&i thang 04/2027.

PHAM VI CAN THIEP

Ap dung céc gidiphap © | H& trg ché bién it phat thai, | Thic day cac
canh tac tai tao - tiétkiémnuéc, sirdung  © ¢ chinh s4ch tao thuén loi
va tuan hoan . nanglugngtditao&sdhdéa : |  cho phattrién KTTH

Trong hon 4 nam, Du an da dat dugc nhitng két qua tich cuc, gép phan xay dung mét nganh ca
cao bén virng hon, tdng cuang kha nang chong chiu cia doanh nghiép va ndng dan trudc cac
bién déng cua thi truong va bién déi khi hau. Thong ké mot s6 két qua chinh nhu sau:

4000"' nguoi '—\ /—‘ 40%

tong luong ca cao toan qudc
str dung céac
phuong phép cai tién

O <e6tridu

dau tu vao KTTH

duoc cai thién kién thurc,
ky nang vé KTTH

1 ,200+ nguoi *—

thém viéc lam nh& san pham,
dich vu lién quan dén KTTH bai khu vuc tu nhan

20+ 04
doanh nghiép/HTX ’—/ . . \—- chinh sach

o e tao thuan lgi cho KTTH
chuyén déi sang KTTH ao thuan lgi cho



B G161 THIEU CHUNG

SU THAT THU VI

Tl di€m ndng phat thai dén lgi thé canh tranh xanh

“DIEM NONG" PHAT THAI NAM G KHAU CANH TAC

Céc s0 liéu danh gia vong doi san pham (LCA) cho thay phan 16n lwgng khi nha kinh phét thai
phat sinh tir khau canh tac, trong dé vudn ca cao la diém ndng phat thai I6n nhat. Vi vay, bat ky
cai tién nhd nao tai vuon cling ¢6 thé gép phan dang ké vao viéc giam dau chan carbon cua
toan bo chudi cung tng.*

SUC MANH CUA VIEC QUAN LY PHU PHAM

Phu pham ca cao nhu vd qua, canh 1a cat tia, néu khong dugc thu gom ma dé phéan hady tu nhién
trén dong rudng sé phat sinh khi nha kinh nhu Mé-tan (CH,) va Nito oxit (N,0). Viéc tan dung
phu phdm ca cao dé€ lam phan hiru co hay than sinh hoc sé giai quyét triét dé van dé nay.

Canh tac ca cao két hgp U phan vi sinh (composting) sé giam dau chan carbon chi & murc
2.89 kg CO, eq/kg hat kho, thap hon dang ké khi so sanh vai cach canh tac théng thuong tai
Brazil (10.46 kg CO, eq/kg) hay phuong thirc truyén théng tai Colombia (8.0 kg CO, eq/kg)*.

BIEN AP LUC THANH LOI THE
Viéc thuc hanh canh tac tuan hoan tai vuon khong chi gitp néng dan cai thién nang suat, ma
con la chién lugc cét 16i d€ doanh nghiép Viét gilr virng vi thé tai cac thi trudng xanh.

e NoOng lam két hop (Agroforestry): Bién vuon ca cao thanh "bé chira”" carbon sinh khéi.
 Than sinh hoc (Biochar): Cai tao dat, co |ap carbon vinh vién.
» Tudi théng minh & ndng lvong sach: Giam tiéu thu tai nguyén va phat thai trong van hanh.

va nhiéu giai phap kinh t& tuan hoan sang tao khac nira sé dugc gidi thiéu trong tai liéu nay.

CACAO &

DAU CHAN CARBON

*Ngudn: Theo cdc bado cdo nghién ctru cda Du an vé do ludng phat thai carbon nganh ca cao 2024-2025.



B G161 THIEU CHUNG

Co thé lam gi tir phu pham nganh ca cao?

SAN PHAM SINH HOC

Than sinh hoc
Nhua sinh hoc
Pallet sinh hoc
e Phan hitu co

SAN PHAM CHiNH

Hat ca cao (20%)

THUC PHAM & DO UONG

o Nudc ép, si rd SAN PHAM PHU |

e Mut, kem ; V6 qua (80%)

* Ruou, gidm, strachua I % Canh I3

e Kombucha, tra Vo hat

Com nhay

CHAM SOC SUC KHOE L4 cay che béng

» Trathao dugc Gt

e Chat chong oxy hda
e Thuc phdm chirc nang
e Dudngda

NUOI CA

St dung phén chuéng +
VO qua ca cao cho cd én
San pham chinh: Ca

San pham phu: Nudc ao cé

CHAN NUOI

St dung vo qua u chua +
la ca cao non +
la cdy che bong, cay bui

San pham chinh: Thit, sira

San pham phu: Phan chuong

TAI VIET NAM

Hon 20 giai phap KTTH da duoc
Du an EU-Cacao trinh dién thi
nghiém thanh cbng trong cac
doanh nghiép, hgp tac xa va
néng hé khu vuc Tay Nguyén,

Dong Nam Bo va Dong bang
Song Ctru Long. Day la nhirng
minh ching cu thé gép phan
khang dinh KTTH la hoan toan
kha thi tai Viét Nam va thuc su
mang lai hiéu qua.

~

-




XU’ LY PHU PHAM

DUNG PHU PHAM

PHUC VU CHAN NUOI

bo, dé, lon, ga, ca v.v...

. DINH DUGNG TUAN HOAN AR ,o‘@\@}’(g

e
THUC TRANG Db

e Phu pham nganh ca cao (nhu vo qud, canh |4 cat tia, v.v...) thuong bi virt bo, gay 6 nhiém,
phat sinh nd@m bénh va khi nha kinh.

* Chi phi thirc @n chan nub6i cong nghiép tang cao dang bao mon Igi nhuén ctia néng dan
va cac trang trai.

GIAlI PHAP

Chuyén héa la tuai va vo ca cao thanh thirc dn giau dinh dudng cho vat nuéi. Sau do, str dung phéan
chudng U hoai bén lai cho cay, tao thanh vong tuan hoan dinh dudng khép kin va hiéu qua.

La cay, vo qua tuoi U chua vi sinh

L& ca cao tuai, vd ca cao
cét nho, két hgp ché pham
vi sinh dem U chua, gitp
kich thich tiéu héa, tang
trong nhanh, bao quan
dugc 6 thang.

Tan dung la ca cao lam
thire an cho vat nuoi, hoac
vO ca cao nudi rudi linh
den va trun qué, tao nguén
dam, béo gia tri cho chan
nudi va phan bon.

Vién thirc an hon hop Lam than sinh hoc

Xt ly phu pham kho thanh
than sinh hoc dé lam dém
|6t chuéng khtr mui, hodc

trén vao thirc an giup tang
deé khang cho vat nudi.

Phoi tron bot vo ca cao,
ngo, san, cam gao véi men
vi sinh roi ép vién, tao
nguoén thirc an giau dinh
dudng, tién bao quan.

Tim hiéu céng thirc va quy trinh thuc hién



Xl’r LY PHU PHKM A1. GIAI PHAP U CHUA VI SINH

Giai phap u chua vi sinh

Tao nguodn thirc an tho xanh 6n dinh cho vat nuéi vao mua kho Xem quy trinh G chua

vi sinh v ca cao trén

Youtube
TIET KIEM CHI PHi TANG CHAT LUONG SACH MOI TRUONG
Thay thé 30% luwgng thirc an Giup vat nubi tang trong Xt ly triét d€ 100% vé qua
tho xanh thong thuong. nhanh (tang 15% tdc do Ién), tai cho, cat dit nguon lay
Giam chi phi thirc an thé hap thu dam t6t, thit thom nhiém nam bénh trén vuon.

cdng nghiép cho bo, dé. ngon, san chac tu nhién.

Cong thurc phoi tron Quy trinh thuc hién

cho 100kg nguyén liéu

V9, 14 ca cao tuoi thu hoach trong
Catnhdé  ngay, cat nhd 2-5 cm (khéng dé
sling nudc, cé thé phoi héo)

Vo ca cao, la tuoi

Rai tlrng 16p day 15-20cm,
phun déu dung dich vi sinh +ri
mat + mudi [én bé mat, tron ky

Phoi
tron

Mat ri duong
(hoac cam gao min)

Cho vao ho u (bé tong) hoac tui
@ Nén bat PE day, dam nén chat d& ép
chat hét khéng khi ra ngoai (tao moi

truong yém khi toi da)

Bit kin miéng tdi/h6 G bang bat
Ché pham vi sinh* U kin che ndng mua. Sau 21-30 ngay
la c6 thé méd ra dung. Bao quan
kéo dai lén dén 6 thang.

*EM dam dac hoac Biosilo da hoa
loéng vdi nudc sach
theo ty 1€ 1:100

Thanh phdm md& ra phai ¢6 mui chua diu nhu dua muéi,
mau vang nhat hodc xanh sdng déng déu. Néu thay cé
b maéc den hodc mui kham, tuyét déi khéng cho vat nuéi an.

02



Xl’r LY PH UPH AM A2. VIEN NEN THUC AN HON HOP

Vién nén thirc an hon hop

Giai phap thuong mai héa, bao quan lau dai, dinh dudng can bang

THOI GIAN BAO QUAN HIEU QUA
6-9... 15-20..
THANG NGAY
Dé dang bao quan, khong Téng hiéu qua chuyén héa
am maoc, chi dong thire an thirc an, rdt ngan thoi gian
chén nuéi quanh ndm xuat chuéng tur 15-20 ngay

Cong thirc phoi tron

LG Giai doan vo QUY TRINH THUC HIEN

vat nuoi
con (phat
trién khung)

béo (chuan bi

xuat chudng) 'g X
1- nghien

Nguyén liéu phai trén

B6t vo F:a cao kho 20% 30%
(xay min) Phoi/sdy vo ca cao dat dd am
<12%, nghién thanh bot min.

Bot ngd (bap) 35% 40%
2 - Phéi tron
25% 15%

Cam gao min
Trén nguyén liéu bang may
Bo6t san (khoai mi) 10% 10% trén truc ngang 10-15 phut.

B6t au trung rudi linh 3 - Ep vién nén
8% 3%

den (hodc bot cd)

Pua vao may ép vién, co gia
Men vi sinh chan nu6i 9% 2% nhiét nhe (70-80°C) dé tao vién
+ Khoang vi lugng ctrng, kich thuéc theo nhu cau

4 - Lam nguoi, dong bao

V6 ca cao chira mét luong nho chét
Theobromine tu nhién. Do dé6, ty Ié bot vo D o
ca cao khé trong cong thirc vién nén khong Vién nén di qua hé thong quat
duoc vuot qué 30% dbi véi heo, ga va gioé lam ngudi, dong vao bao
khéng qué 40% dai véi bo, dé dé dam bao nilon chéng am.

vat nudi phat trién an toan va én dinh nhat.

(L ]



XU'LY PH UPH AM A3. THAN SINH HOC TRONG CHAN NUOI

Than sinh hoc trong chan nuoi

Khdr mui chuong trai, tdng dé khang néi sinh

KHU MUI HOI KHONG CHE BENH CAI TAO DAT
80% <2% C
Giam 80% mui hoi Giam ty lé tiéu chay Phan chudng cao ra tir nén cé
chuong trai (khi NHs, H,S), @ gia stc xudng dudi 2% tron than sinh hoc la loai phéan
giam triét dé€ bénh ho hap & nho than sinh hoc hap phu hitu co vi sinh cao cap nhat,
mong & gia suc. doc té ndm maoc trong gilp cai tao dat cuc ky manh.
dudng rudt.
ineouno2
Than sinh hoc lam dém I6t chu6ng trai Tron than sinh hoc vao thirc an chan nuoi
e Phu pham phoi kho roi d6t trong [0 nung thiéu e Than sinh hoc xay thanh dang bot
oxy (I0 nhiét phan) thanh than sinh hoc. min nhu bot my.
Mgl e i @8 izis g (L - e e Tron déu vao thirc an tinh hodc vién
» Trén than sinh hoc véi chat don chuéng (mun nén vai ty lé tir 0,5% dén 1% téng
cua, trau) theo ty 1é 10-15% thé tich, két hop trong luong thirc d@n hang ngay.

phun men vi sinh Balasa No.1 lam dém |6t
sinh hoc day 40-50cm (d6i véi chuéng heo)

hogic 10-15cm (dGi véi chudng ga). Xem hudng dan lam than sinh hoc ¢ phan ll.

r
=
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Than sinh hoc phai sach tap chat, khéng
lan tro cui théng thudng (tro c6 ham luong
kiém cao gdy bong loét duong ruét). Than
phai x6p, nhe, khi bép tay thdy gion rum va
khéng c6 mui khét cua ddu nhua bam.




XU’ LY PHU PHAM

TANG DINH DUONG

CHO PAT

II. TAI TAO DAT TU PHU PHAM

THUC TRANG

Viéc lam dung phan héa hoc khong chi gay ap luc chi phi, ma con lam suy kiét hé vi sinh vat,
giam d6 phi nhiéu cling nhu kha nang gilr nude ctia dat. Hang triéu tan phé pham bi vit bo
khong chi gay lang phi ma con 1a "6 chira” ndm bénh, de doa truc ti€p nang suat vuon céay.

GIAlI PHAP

Chuyén hoa truc tiép phu pham tai vuon thanh nguén phan bén hiru co chat lwgng cao bang céc
phuong phap U vi sinh, gilp tiéu diét mam bénh, hoan tra dinh dudng cho dat, xay dung cau tric
dat bén virng, t0i wu hda chi phi dau tu.

Giai phap u phan compost

V& qua tuoi tron phan chuong + Trichoderma,
U t&i khi hoai muc thanh phan compost. C6 thé
tron thém than sinh hoc (da dap vun) trudce khi
dem bén lai cho vuon dé chéng rira troi, tang
hiéu qua cai tao dat.

Xem quy trinh 4 phén
tlr vo ca cao trén YouTube

Nudi trun qué véi vo ca cao

V4 ca cao tuoi tron véi phan chuéng, G 2-3
tuan cho hoai muc réi dem nudi trun qué.
Phan trin qué c6 thé dung bon 16t cho cay,
thit trin qué thi cho gia cam an truc tiép dé
tang trong nhanh, thit thom ngon hon.

\.vermi
compost

Tim hi€u c6ng thirc va quy trinh & cdc trang tiép theo.



XU’ LY PH UPH AM A4. GIAI PHAP U PHAN COMPOST

Giai phap u phan compost

Xt ly khoi lugng phu pham cuc 16n tai ché dé lam phan bén hitu co

GIAM CHI PHi CAI TAO PAT DIET NAM
Giam t6i 40% chi phi mua Cai thién do phi, toi x6p va Tiéu huy triét d€ 6 chira
phan bén héa hoc (NPK) kha nang gilr &m cla dat, ndm bénh bam trén
hang nam kich thich hé vi sinh vét vO qua tuoi ngoai vuon

ban dia phat trién

Cong thirc phoi tron Quy trinh thuc hién

cho 01 tan dong U

Bam nho vo qua, rai mot I6p vo

V6 ca cao tuoi ) (B;é:l 'I’:°' qua + 14 cay day 20cm, rai tiép
(hodc khé da lam am) kg OMI%P Mot 16p phan chudng day 5-10cm
Tusi Hoa loang Trichoderma véi
Phan chuéng tuoi 20?('300 vi sinh nudc sach, phun déu 1én bé mét
g

cac |6p nguyén liéu (¥)

Lap lai cac 16p dén khi déng u cao

La cay xanh, @ Danh déng, 12 -1,5m. Bo tron, pha bat toi
cattia Che pht  mau d& giir nhiét, tranh mua rira
tréi dinh dudng.
Dao tron dinh ky 2 tuan/Ian.
Sau 45-60 ngay, déng U chuyén
mau nau den, x6p min, cé mui
dat dé chiu la dung duoc.

Ché pham vi sinh* Dao tron

* Nam doi khang Trichoderma +
Men vi sinh phén giai xenlulo

* 0 budc tudi vi sinh, c6 thé thém nudc vao dong u
dé dam bao dé am 50 - 55% (bop chat nguyén liéu
thay nudc ri qua ké ngén tay nhung khéng nhé giot
thanh dong).

[ L |



XU’ LY PH UPH AM AS5. NUGI TRUN QUE VG1 VO CA CAO

Nudi trun qué véi vo ca cao

Tao nguén phan bén va thire an chan nudi gid tri cao

PHAN BON CAO CAP HIEU QUA KINH TE

C 100-150.

S 01 t&n vé ca cao nudi trun qué thu
Phan trun qué co ham luong vz khoang 100 - 150 kg triin thit

dinh dutng déA tiu cao, lam thirc &n tuoi thuong hang cho
kich t,hlchﬁcay trong g4, vit hodc ché bién thanh dich
phat trién manh trun qué lam phan bén Ia.
QUY TRINH THUC HIEN

|\ Luuy quantrong

1 - Chuan bifsinh khoi

Khong cho trun qué &n truc tiép vo ca
cao tuoi (nhiéu tannin, cac chat khé tiéu,

U hoai vo ca cao tron phan bo . L
dé lam chét trun).

(ty 1€ 1:1) lam thirc &n cho trun

2 - Cho an dinh ky

U hoai vé ca cao bdm nhd véi phan
chudng 2-3 tuan dé dam bao an toan
trude khi cho trun qué an.

Rai mot |6p thirc an da U hoai
day 5cm lén mat ludng nudi
tran dinh ky 3-5 ngay/lan.
Tranh nang gat va nudc mua truc tiép.
Ung nudc sé gay phan hidy yém khi, tao

mui hoi théi va lam chét trun qué.

3 - Duy tri moi truong

Gilr ludng nuoi ludn toi, mat
va do am 6n dinh & muc 70-
80% (tudi phun suong nhe).

Dat khu U cubi hudng giod, cach xa nguoén
nudc va gan vuon cay dé t6i uu cong van
chuyén.

4 - Thu hoach kép

Sau 2-3 thang, thu hoach phén
tran (I6p trén) & sinh khai tran
thit cho gia cam an truc tiép.




XU’ LY PHU PHAM

lll. THAN SINH HOC

BOI CANH

e Than sinh hoc la gidi phap "da ndng" gitp bién phé pham thanh tai nguyén, khéa chét carbon,
cai thién cau tric dat va dinh dudng bén viing.

e Du an EU-Cacao da phat trién hai cong nghé san xuat than sinh hoc déap trng tir quy mé nong
ho dén cong nghiép, dat tiéu chuan than sinh hoc qudc té€ va kiém soat khi thai t6i uu.

e Poéng thoi, Du an ciing thuc hién nhiéu khda dao tao van hanh thiét bi va (rng dung san pham
(than, giam g6, nhiét sach) dé t6i uu hda hiéu qua kinh t& va moi truong.

CAC MO HiNH SAN XUAT THAN SINH HOC

LO NHIET PHAN (phu hgp néng hd nhd)

Str dung nhiét phan gian tiép, tao than sinh hoc
chuan quéc té (1Bl Class 1-2) va giam gb. Cong
nghé xt ly da dang phu pham, it khoi, an toan,
thao tac don g\;lan;ﬁchl c‘?n 2 gio I?o dong (3(ep o} Xem gidi thiéu 16 nhiét phén
thu hoach) ma khong can canh 16 (48h/mé). A Ve

Cong nghé khi héa nhiét d6 cao (800-1.100°C) d‘-:-:'ﬁ?

) . N T n rif
st dung phu pham khé lam nhién liéu, nap lién tuc fgﬁ%
moi 2-3 gio. Hé thong it khoi, cung cap nhiét say [=] o e

nong san cong sudt 5-15 tan/me, dong thai san . i whiew 16 khi hoa
xuat than sinh hoc (IBI Class 2-3). trén YouTube

LO KHi HOA (phu hop HTX, doanh nghiép) 0
Fors

Tim hiéu 2 phuong phdp tao than sinh hoc & céc trang tiép theo.



Xl’r LY PH UPH AM A6. LO NHIET PHAN THAN SINH HOC

Lo nhiet phan than sinh hoc

Bién phu pham thanh than sinh hoc va giam go, gilp tang thu nhap, giam 6 nhiém

THUC TRANG

Phu phdm nong nghiép (vo ca cao, rom ra, vo ca phé...) thudng bi dot bd, gay lang phiva é
nhiém. Trong khi d6, viéc lam dung phan bon lam d4t thodi hoa, chua, kém gilr @m va sut giam
nang suat. Trong khi do, néng dan van thiéu céc giai phap chi phi thap, an toan dé cai tao dat,
quan ly dich bénh va nang cao strc khde cay trong, vat nuoi.

GIAI PHAP DA NANG - TOI UU LOI iCH

Lo nhiét phan chuyén phu pham thanh than sinh hoc chéat luwgng cao (gitp cai tao dat, tang nang
suat, lam dém sinh hoc cho chan nubi) va gidam goé (giam sau bénh, tiét kiém chi phi thudc bao
vé thuc vat). Thiét k& 16 nho gon, don gian, dé van hanh, dé di chuyén, tén it cong lao dong, phu
hop cho néng hé va HTX nhd.

+65 50% 8,8T/3(N002

Thu nhap tlr than sinh hoc Tiét kiém dén 50% chi phi Gidi quyé&t phu pham,
(40tr/nam) va giam go phan bén & nudc tudi nho gidm phat thai
(25tr/nam) gidp hoan von nhanh  kha nang gitr nudc, gilt phan ~8,8 tC0,e/nam/10
chi sau 3-5 thang cua than sinh hoc
+25% 85% C
Gilp tang nang suét Gidm sau bénh nho Giup dat toi xdp, gidm chua,
céy trong 25%/nam, giam g6 vai hiéu qua c6 dinh kim loai nang.

kich thudc trai [6n hon. lén t6i 85% (*)

2 ho néng dan va doanh nghiép tai 9 tinh
da st dung thir nghiém 10 nhiét phan
do Du an EU-Cacao phat trién.

ngudi da duoc tap huan st dung 10 va
+500 (rng dung than sinh hoc/gidm go.




Xl’r LY PH UPH AM A6. LO NHIET PHAN THAN SINH HOC

@ tang ndng suat
& giam chi phi
o moi truong sach

[am dém 16t sinh hoc
(+phéan chuéng)

. )4

|
e =

phai kho
(d6 am <15%)

dudi
cbn trung

than sinh hoc  giam go
(40-50kq) (5-7 lit)

dot yém khi trong 48h (120 kg)

CONG THUC CAI TAO PAT CHUA, NHIEM KIM LOAI NANG*
amm 02 kg biochar + 0,05 kg axit humic + 7,5 kg phan hitu co + 1,5 kg voi (cho moi cay)
(*) Thu nghiém tai Vinh Long nam 2025, gitp dat va cay khde, ndng suét tang 20-40%

“Ngay vu dau tién bon than sinh hoc, toi da thay
su khéc biét. Dat mém x6p hon, gilf nudc tét
hon, cdy ciing khée hon han, ra tréi I6n hon.

- Ong Nguyén Van Chinh (Phu Tuc, Vinh Long)

“Tir khi dung gidm gé, t6i thdy sdu bénh giam han.”

DIEU KIEN AP DUNG

(Cé phu phdm kho tai ch6> ( Muén cai tao dat, giam séu bénh) (7 nguoi van hénID




Xl’r LY PHU PHKM A7.LO KHI HOA SAY NONG SAN

Lo khi héa say nong san

Tiét kiém chi phi sdy, tdn dung phu pham, tao than sinh hoc

THUC TRANG

Say truyén théng rat ton kém va dé am mui khéi vao san pham, dong thoi khién méi truong
néng burc, ngdt ngat, doc hai cho strc khde. Trong khi d6 phu phadm néng nghiép lai thudng bi
bo di, gy 6 nhiém va lang phi.

GIAI PHAP

Lo Kanai-800 do Dy an cung cép st dung céng nghé khi hda, gitiip chuyén phu phdm thanh khi
nong sach dé sdy nong san, dong thai tao ra than sinh hoc — san pham cai tao dat va luu trir
carbon. L6 dang van hanh tai HTX Dich vu Nong nghiép Nhat Tam (Ea Kar, Dak Lak), cap nhiét
cho tréng séy 4,5 tan, két hgp st dung dién mat trgi va nguon phu phdm doi dao san co (v mac
ca, vo ca cao, vién trau nén, 16i ngo, v.v...), mang lai hiéu qua cao ca vé kinh té va moi trudng.

40-75% 938 e 1/3

Giam 40-75% chi phi nguyén liéu Tiét kiém téi 938tr/ndm Chi phi ché tao |6 chi bang

so V4i 10 sdy dung dién, ga, than, chi phi say (néu chay 1/3 hang nhap khau,
cti... nho tan dung phu phdm 200 ngay/nam) hoan vén sau 06 thang
26+ 10-15% 231
TAN TAN
Tao khoang 26 tan RUt ngan thai gian say 10- Gidm phét thai 231 tan
than sinh hoc méi ndm 15%, van hanh lién tuc khi nha kinh mdi nam

66

Hang xom sang tham quan 16 ngac nhién

hdi t6i: ‘Sao khéng thay c6 khoi?’

- Ba Nguyén Hong Thuong,
Giam doc HTX Nhat Tam




Xl’r LY PHU PHA,M A7.LO KHI HOA SAY NONG SAN

@ tang thu nhap

« giam chi phi
Og@ %‘3 é ‘ /4 £;’n;:‘:intrctr(‘afri\)g sach
2 IR
TS két he i
O‘ T phea:[n Iggn (’) <D

say kho nong san ‘

/J-—-

”ﬁg&

phu phdm ndng nghiép
(kho, cat nhd/ép vién ~3cm)

khinéng sach than sinh hoc

DPua phu pham vao 16 khi hoa
(200-300kg, d&t 3-6 gis/me)

(héu nhu khéng khoi, mui ) C cong suét sinh nhiét 1.000 kWh ) Gén hanh ban tu d‘éng)

(déi nhiét dé say linh hoat 60-300 dé C) C mé say Ién 5-15 tan >

Cao 4,2m

buong kinh 0.8m
Nang 2 tan

Thép chiu nhiét
Nhéat Ban day
8mm

Tiéu thu dién
1,5kW/h

Nap liéu/xa than
bang van nén khi

PIEU KIEN AP DUNG

(Cé phu pham khé tai ch6> C C6 nhu c&u say lién tuc, mé Ién ) ( mét bang 20m? )




XU’ LY PHU PHAM

HELVETAS

277 VIETNAM

VAT LIEU SINH HOC

IV. SAN PHAM SINH HOC

Hé sinh thai vat liéu sinh hoc tir phu phdm

Xem gidi thiéu

. .- N trén YouTube
VAN DE HIEN NAY

* Viét Nam thai ra hang chuc triéu tan phu pham néng nghiép moi ndm, gay lang phi tai
nguyén va phat thai khi nha kinh.

» Nganh bao bi va logistic phu thudc vao go tu nhién (pha rirng) va nhua dau mo (6 nhiém

kéo dai), tao ra ap luc phéat thai Scope 3 cuc I6n, khién doanh nghiép xuat khau gap rao
can tlr cac tiéu chuan xanh toan cau (EUDR, CBAM).

GIAI PHAP
Chuyén d6i phé phdm ndng nghiép (vo ca cao, ca phé, xo dira, v.v...) thanh vét liéu sinh hoc gilp

giam st dung tai nguyén khong tai tao, xanh hda chubi cung tng theo tiéu chuan qudc té, tir do6
nang cao thu nhap néng dan va tao thém viéc lam.

PALLET SINH HOC NHUA SINH HOC GIAY SINH HOC
Thay thé hoan toan pallet Thay thé dung cu &n udng Thay thé bao bi nhya va
go va nhua, ké hang trong va hang tiéu dung tir gidy truyén thong,

container xuat khiu & nhuya truyén thong an toan thuc pham

luu kho thuc pham. o o B
Tim hiéu cac loai vat liéu sinh hoc o cac trang tiép theo.



XU’ LY PHU PHAM

A8. PALLET SINH HOC TU' PHY PHAM

Pallet sinh hoc tir phu pham

Xanh hoa chudi cung tng logistics

KINH TE

20%

Gia thanh ré hon 20% so véi
pallet g6/nhua truyén théng

Thong so ky thuat

& tiéu chuan quoc té

Chiu tai dong 1.500 kg
Trong lugng/tam 25kg

10-50°C

Nhiét d6 van hanh

Khang nudc, khang moc & mai mot

Pat ISO 6780, phu hop kho ty dong

Pat chuan kiém dich quoc té ISPM-15

MOI TRUONG

34,

1.000 pallet giup co lap
34 tan CO,

95%

95% thanh phan
la phu ph& pham, dap trng
hoan héo céc tiéu chuan
ESG cua thi trvong cao cap.

Quy trinh san xuat

Tap két xo dira, vo ca cao,

Thu gom, A .

phan loai Vo ca pAhe:.A. tr cag Ad’ga phtrong,
chon vat liéu dat tiéu chuan.

Xir IV Nghién nhd phu pham

i~ h‘;c (5-30mm) va sdy kho dé dat

) do 8m <10-15%.
, DPong hda bot phu pham véi

Phoitron 5% keo sinh hoc va 1% chat
khang méc
Ep khuén thiy luc cao ap

Ep néng (1,2-2 tan) ¢ 150°C-180°C

trong 3-5 phut.




Xl’r LY PHU PH AM A9. NHUA SINH HOC TU' PHU PHAM

Nhua sinh hoc tir phu pham

Giai phap thay thé nhua dau moé cho nganh bao bi va tiéu dung

Du an da th nghiém giai phap san xuat nhua sinh hoc tir phu pham nham gép phan giam
phat thai, tao ra nguon thu nhap méi cho néng dan, dong thai cung cap giai phap thay thé
bén virng cho nhua théng thuong.

Cac giai phdp nay c6 thé gilip doanh nghiép san xuat giam ngay 50% luong polyme nguén géc
héa thach, dap (g truc tiép cdc tiéu chuan nghiém ngét vé thué carbon cua EU.

VO CA CAO/BA CA PHE KET HOP PLA

C6 kha nang phan huy cong nghiép, phu hop dé lam
céac san pham bao bi dung mot [an nhu ly, coc, bat,
dia, thia, dia, 6ng hut, dao cao rau, ban chai rang,
mang boc thuc pham, tdi rac v.v....

VO CA CAO/BA CA PHE KET HOP PP

C6 tudi tho Ién t6i 5 ndm, cé thé tai ché, phu hop
dé san xuat céc san pham tiéu dung, do gia dung
nhu mac 4o, ly, cdc, bat, dia, bat, ban ghé v.v...

Quy trinh san xuat

Mua vo ca cao/ba ca phé... tir

T:lj glom., céac doanh nghiép ché bién,
phan foal chon vat liéu dat tiéu chuan.
Xt ly Nghién min phu pham va say
co hoc kho dé dat d6 @m <10-15%.
Phéitron  17on bot phu pham véi

nhua PP hoac PLA

. Ep vién cé gia nhiét dé tao thanh
Epnong  c4c hat nhua sinh hoc, réi dem
ché tao vat pham theo nhu cau.



n XU LY PHU PHAM A10. GIAY TU'VO LUA HAT CA CAO

Giay tir vo lua hat ca cao

Su két hgp gitra nghé thuat & moi truong MAR@U‘

FAISEURS DE CHOCOLAT

e Tan dung Idp vé lua cla hat ca cao phat sinh trong qua trinh rang xay tai nha may sé6-cé-la
dé nghién thanh bot sgi min, két hop vai bot vo cdy dudng va irng dung céng nghé san xuét
gidy thu céng tao ra loai gidy goi doc ban.

 Giay gilr dugc bé mat thé moc tu nhién, cd cadc d6m xo lua mau nau dac trung, mém min va
rat dé gap nép bao bi. Du an EU-Cocoa d3 ho tro in an th&r nghiém thanh cong 2.000 ban bao
bi gidy lua dau tién.

 Giai phap dot pha nay da gilup thuong hiéu Socola Marou doat giai “Bao bi dugc Ban giam
khdo yéu thich nhat” tai Gidi thudng Prix Epicures de I'Epicerie Fine 2025 dién ra tai Phap.

vo lua hat ca cao

qua ca cao

. , idy goi s6céla Marou
vo cay dudng glay g

'e. ¥ "H‘" I
A V6 HaT G -
4 = "f - = T cA CAO

J e

z "’1""':‘1

S

‘%L’fy_{“;-ﬂ s O
S
@@ :




Xl’]' LY PHU PHA’M A11. RUQU TU'COM NHAY TRAI CA CAO

Ruou tir com nhay trai ca cao

San pham mdi gilp gia téng gia tri tir phu pham ca cao

VAN DE HIEN NAY
» Trong qua trinh tach hat ca cao, I&p com nhay thuong chua dugc tan dung hiéu qua,
gay lang phi nguén nguyén liéu giau duong tu nhién.
e Céc co sé ché bién rugu va d6 udng tir ca cao con thiéu quy trinh chuan va dinh hudng
thi truong.
GIAI PHAP
Du an EU-Cacao ho trg HTX Dich vu Néng nghiép Nhat Tam (Ea Kar, Dak Lak):

e Chuan héa quy trinh san xuét tir thu nhan dich com nhay — thanh trung — Ién men
— chiét rot — kiém soat chat luong.

» Xay dung hé théng hudng dan van hanh, ho so truy xuat va quy trinh vé sinh nham
nang cao tinh 6n dinh cta san phdm ruou ca cao va nudc ca cao lén men.

e Tu van phat trién thuong hiéu, bao bi, dinh vi san pham va dinh hudng thi truong dé
nang cao gia tri thuong mai.

San phdam ruou va dé uéng Ién men tir com nhay trai ca cao duoc dinh vi nhu mét ddc san
dia phuong va qua tang du lich, huéng téi nhom khach du lich va ngudi tiéu dung yéu thich
san pham ban dia, gép phan nang cao gia tri thuong hiéu.



CANH TAC TU‘AN HOAN B12.HE THONG TUG1 & CHAM PHAN TU'DONG

Hé thong tudi & cham phan tu dong

Cong nghé tién tién giup tiét kiém tai nguyén, tang hiéu qua canh tac

VAN DE HIEN NAY

Khu vuc Tay Nguyén thudong xuyén déi mat vdi tinh trang thiéu hut nguén nudc nghiém trong
vao mua kho, de doa truc tiép dén ndng suat va kha nang duy tri vuon ca cao. Phuong thire tudi
tran truyén théng gay lang phi tai nguyén nudc, rira troi chat dinh dudng trong dat, ton nhiéu
nhan cong van hanh va lam gia tdng ndm bénh do dé 4m vung téan khong dugc kiém soat.

GIAlI PHAP

Hé thdng tudi nhd giot/phun mua cuc bé tiét kiém nudc tich hgp chadm phan dinh dudng tu
dong cong nghé Israel. M6 hinh dugc trién khai tai 50 ndng ho trong ca cao thudc HTX Nhat
Tam (Ea Kar, Dak Lak) tlr thang 10-2025 vdi su hé trg tir Quy Thién Tam (Tap doan Vingroup),
Du an EU-Cacao va dong gop tir cac ho tham gia.

Cong nghé nay gilp dua dinh dudng hoa tan téi chinh xac vung ré tich curc, thic day bo ré phat
trién sau rong, déng thai gitr vang tan kho rdo, ngdn chan co dai va nam bénh, gidp cai thién
dang ké nang suat va chat lugng hat ca cao.

30-50% 80% 90%

Tiét kiém 30-50% Cat giam t6i 80% cong Han ché 90% su bung phat
lrgng nudc tudi lao dong van hanh tudi bon clia ndm bénh va cd dai

Céc nbéng hé da duoc tap huan chuyén séu, van hanh thanh thao va lam chu céng nghé.



n CANH TAC TU‘AN HOAN B12. HE THONG TUGI & CHAM PHAN TU'DONG

PHAN MEM TUGT

DAY NHO GIOT
THONG MINH MANNA

KET N1 B e

——
—— HE THONG CHAM PHAN
& DIEU KHIEN

TUOT PHUN MURA VI MG

M6 hinh tugi théng minh st dung tri tué nhén tao tir nha san xuét Rivulis (Israel).

QUY TRINH THUC HIEN Pac tinh cong nghé vuot troi

Béc bu ap Rivulis: Chdng con trung, tu
diéu tiét luu lwvgng dong déu trén moi dia

1 - Kiem tra daulnguon R S
9 hinh, ké ca d6i doc.

Dam bao chénh ap hé thong
loc trung tam dudi 0.5 bar.

Vat liéu bén bi: Ong nhanh lam tir LDPE
nguyén sinh chiu tia UV, tugi tho cao.

2 -Hoa phan & Huit dinh duong

Hoa tan phan vo co, dung bo
Venturi d€ dinh luong

dinh du6ng vao nudc. suat I6n két hop Venturi cham phan

chinh xac dén vung ré.

e Trung tam théng minh: Loc dia cong

3 - Phan phoi cuc bo

Nudc va dinh dudng theo
ong LDPE dan dén
béc bu ap tai mbi gbc cay.

Hé théng bao vé: Van xa khi chdng bua
nudc, van xa cudi tu lam sach céan.

4 - Xa can & Vé sinh

Khéng nghet sinh hoc: Quy trinh xa nuéc
sach triét tiéu réu moéc, dam bao hé

@ thdng luén thong thoang, khéng ton chi
phi thay thé, stra chita do nghet.

Tudi xa bang nudc sach tur
5-15 phat cudi dong dé lam
sach dudng 6ng = Van xa cudi
tu déng lam sach céan lang.




CANH TAC TU‘AN HOAN B13. HE THONG BOM NANG LUGNG MAT TROI

Hé thong bom nang lugng mat troi

Giai phap nang lugng sach gilp tiét kiém chi phi tudi

VAN DE HIEN NAY

Vao mua kho, chi phi dién va nhién liéu d&€ bom nudc tudi cho vudn ca cao ngay cang tang,
lam giam loi nhuan cda néng dan. Khi mat dién ludi, viéc tudi tiéu ciing bi gian doan, anh
hudng dén sinh trudng cua cay. Bén canh do, viéc str dung nhiéu nhién liéu héa thach lam
tang lugng phat thai khi nha kinh, khién san pham ca cao khé dap (rng céc yéu cau vé

phat trién bén virng cla thi truong quoc té.

GIAlI PHAP

Hé théng bom nudc hybrid két hop dién mat troi, pin luu trir va dién ludgi dé€ cung cap ngudn dién
on dinh cho may bom. Hé théng tu dong wu tién s dung dién mat trdi, luu trir dién du vao pin
va chuyén sang dién ludi khi can, gidp duy tri tudi tiéu lién tuc ngay ca khi troi it ndng hodc mat
dién. Giai phap giup giam chi phi van hanh, tiét kiém nang luong va giam phat thai khi nha kinh.

BUK /NGAY 1000/0 B'QTAN

Tiét kiém ~60,000 dong Cat giam 100% tién dién Giam khoang 8-9 tan CO,/nam,
tién dién moi ngay tudi ngay cé nang, kéthop  tuwong duong trong hon 400 cay
(~18-20tr/ndm) * pin luu trir d€ cé thé dung xanh trudng thanh
khi tGi troi

* S0 liéu tir hé théng bom tudi ndng luong mat troi cho vuon ca cao réng 3ha
tai HTX L&m San (P6éng Nai) vdi gian pin 16 tam két hop hé théng pin luu tri.



CANH TAC TUAN HOAN

B13. HE THONG BOM NANG LUONG MAT TROI

F 1

HE THONG LOC

)

! |’|-|:-|:|. i | I-|j:|.| | [k ’Il 1 |.l:|.| | :

Hé théng tudi nang luong mat troi dugc dong bé hoa trén dam may, tu déng luu trir di liéu
phat thai thuc té. Bay la minh chiing xanh gildp néng san dat chuan bén viing
dé€ vuon tam ra cdc thj trudng quéc té cao cap.

QUY TRINH VAN HANH

1 - Thu nang luong/ mat

Céc tdm pin chuyén anh nang
thanh dién mot chiéu

2 - Cap dién thong minh

Inverter hybrid cap dién cho may
bom; dién du dugc sac vao pin,
thiéu dién sé tu dong lay tir ludi

3 - Van hanh tuéi

May bom dua nudc qua hé
thdng béc tudi phun mua/
nhd giot dén tan cac goc cay

4 - Giam sat tur xa

D{r liéu vé san luong dién,
tinh trang pin va lugng CO,
giam phat thai duogc ghi lai.

!

Thong so ky thuat

Hé thong pin mat troi: 16 tdm pin thé hé
mdi, cong suit 610 Wp/tam, téng cong
suat gan 10 kWp.

Pin luu trir: Dung lugng 14,3 kWh, giup
du trir dién va duy tri nguon dién én dinh
cho hé théng.

Bo diéu khién MPPT: Ty dong t6i uu
cOng suat tlr tdam pin theo cuong do anh
nang dé may bom hoat déng hiéu qua

Hé thong giam sat: Két ndi véi nén tang
SolisCloud, cho phép theo ddi san luong
dién va tinh trang van hanh tur xa qua
dién thoai hoac may tinh

Nén thuong xuyén theo d6i cdc chi s6
van hanh théng qua trng dung SolisCloud
dé phat hién sém cédc canh bao vé pin
hodc 16i bién tan. Lau chui bui ban trén
gian pin dinh ky dé t6i uu san luong dién.



CANH TAC TUAN HOAN B14. KIEM SOAT SAU BENH SINH HOC

Kiém soat sau bénh sinh hoc

Xt ly hiéu qua bénh thoi den tréi va bo xit muoi

VAN PE
Sau bénh nhu bénh théi den va bo xit mudi gay thiét hai lon cho ndng suat va chat lugng ca
cao. Mua mua lam dich bénh phat trién manh, khién néng dan phai str dung nhiéu thudc bao

vé thuc vat hoa hoc. Diéu nay lam tang chi phi san xuat, gay 6 nhiém méi truong, anh hudng
dén chat luvong hat ca cao va strc khde ngudi néng dan.

GIAI PHAP

Du an EU-Cacao da thir nghiém thanh cong mé hinh quan Iy téng hop bénh thai den qua ca cao
va bo xit muoi bang céc bién phap sinh hoc tai 02 vuon ca cao & Dak Lak.

Khong chi cé hiéu qua trong viéc phong trir sdu bénh, viéc sir dung céc ché pham sinh hoc ciing
giup cai thién hé vi sinh vat va pH dat.

Cong thirc khuyén nghi

Phong trir bénh thoi den trai Phong trir bo xit muoi

Biolacto EM - dung 2 Ian Dau khoang DS 98.8 EC (0.5%)

Nano bac Bt + nam ky sinh c6n trung + NPV

TRIBE (ketomium) TRIBE (ketomium)

TRISA Tinh dau neem

Hieuqud 80%-85% Hiéu qua 65%-70%




CANH TAC TU‘AN HOAN B15. GIAI PHAP NONG LAM KET HOP

Giai phap nong lam két hop

Xay dung vuon ca cao da tang theo tiéu chuan quoc té

VAN DE
Bién dai khi hau, thoi tiét cuc doan va suy thoai dat dang lam giam ndng suét va kha nang
chéng chiju cua nhiéu vung tréng ca cao. Trong khi dé, mo hinh canh tac don canh hodc xen

canh ty phat thuong thiéu cay che boéng, it da dang sinh hoc va phu thuéc vao mét nguén thu
nhap, khién néng ho dé bi ton thuong trude bién dong cua thi truong va khi hau.

GIAI PHAP

Du éan EU-Cacao da tu van phat trién 03 mo hinh néng lam két hgp phl hop véi céc ving sinh
thai khac nhau (Tay Nguyén, Dong Nam B0, Dong bang séng Ctru Long), ap dung céc nguyén tac
cla tiéu chuan Rainforest Alliance 2020.

Mo hinh két hop cay ca cao véi cay go, cay an qua va céc loai cay ban dia dé hinh thanh hé sinh
thai da tang, gop phan nang cao hiéu qua san xuat, bao vé tai nguyén thién nhién va tdng kha
nang thich &ng véi bién d6i khi hau.

Céac thanh phan trong 03 mo hinh cua Du an dugc thiét ké va bé tri hgp ly vé khong gian va thai
gian (da tang, da loai, xen canh, ludn canh) nham t6i wu su twong ho, giam canh tranh va téng
hiéu qua str dung dat dai, anh sang, nudc, dinh dudng.

Vi sao chon nong lam két hop?

. e Da dang nguon thu tir ca cao, cay an qua va cay go
V"Nl Nongdan e Giam rui ro do thoi tiét va bién dong gid ca
Wii o Cai thién strc khde dat va duy tri ndng suat lau dai.

e Xay dung vung nguyén liéu 6n dinh

Doanh nghiép ¢ Dap trng céac tiéu chudn phat trién bén viing
d » Giam rai ro chudi cung &rng va nang cao gia tri thuong hiéu.

» GOp phan bao vé tai nguyén dat va nudc
e Tang do che phu cay xanh, bao ton da dang sinh hoc

Nha nuéc
e Thuc hién cdc muc tiéu giam phat thai khi nha kinh.



CANH TAC TU‘AN HOAN B15. GIAI PHAP NONG LAM KET HOP

M6 hinh d6 bau + ca cao tai Binh Pinh

e Tang cao: D6 bau, Lim xanh
e Tang trung: Ca cao, Pau sadng
e Tang thap: Sim, Mua, Ngai, Ba bét, Sung...

M6 hinh ca phé + ca cao tai Lam Déng

e Tang cao: Giang huong, Cam lai, G6 mat, Qué,
Muéng den, Xoan dao...

e Tang trung: Sau riéng, Bo, Keo dau, Dau sang...

e Tang thap: Ca cao, Ca phé

e Tang phu dat: Lac dai

M6 hinh dira + ca cao tai Kién Giang

e Tang cao: Dlra, Tram, MU u

e Tang trung: Xoai, Cam, Mit, 6i, Mang cau
e Tang thap: Ca cao

e Tang phu dat: Dira, Lac dai, Girng, Nghé...
e Tang thady sinh: Sen, Sung, Bén bon...

M6 hinh nong lam két hop theo tiéu chuan RainForest Alliance

D6 che phu &
phan tang
Pa dang sinh hoc

Trach nhiém xa hoi

Quan ly méi truong

>15% dién tich trang trai c6 tham thuc vat tu nhién.
Khuyén khich duy tri hé théng cay trong da tang.

Bao t6n va phuc héi hé sinh thai, tham thuc vat ban dia va
dong vat hoang da.

Khong lao dong tré em/cudng birc; bao dam quyén,
tién lvong, an toan va diéu kién lam viéc

Khong chuyén dai rirng tu nhién/hé sinh thai tu nhién
tr 1/1/2014; bao vé vung dém, quan ly nudc, chat thai
va nang luong.



CANH TAC TU‘AN HOAN  B16. CANHTAC THEO TIEU CHUAN HOU CO QUGC TE

Canh tac theo tiéu chuan hiru co quoc té
Ho tro doanh nghiép dat chirng nhan hiru co USDA/NOP, JAS, EU Organic

VAN PE

Thi trudng qudc té ngay cang uu tién cac san pham ca cao dat chirng nhan hiru co. Tuy nhién,
nhiéu vung trong tai Viét Nam van chua dap (rng day dd cac yéu cau cla céc tiéu chuan hiru
co quoc té do con phu thudc vao vat tu hda hoc va thiéu quy trinh quan ly dong bé. biéu nay
han ché kha nang gia tang gia tri san pham va ma réng thi truong xuat khau.

GIAlI PHAP

Du an EU-Cacao da tu van cho mét s6 doanh nghiép xay dung ving nguyén liéu va chudi san
xuat ca cao theo céac tiéu chuan hiru co qudc té€ (USDA, EU Organic va JAS), thong qua khao
sat, danh gi4, dao tao, hoan thién quy trinh san xuat, hé thdng quan ly ndi bo va chuan bi ho so.

Bén canh viéc ap dung hé thdng quan ly canh tac va chubi cung (rng khép kin theo chuan quéc
té, doanh nghiép/ndng ho cling c6 thé két hop céac gidi phap ky thuét (phan hiru co, kiém soat
sinh hoc, tudi tiét kiém, v.v...) d€ tao nén tang thuc hanh chuan héa.

TANG THU NHAP
LO TRINH CHUAN BI

CHUNG NHAN HUU CO QUOC TE

Panh gia toan dién vung Chét luong dat,

. _ . nguyén liéu & nha may ché bién 5, Vi 5
Noéng san hitu co ban duogc guy ; y nucc, vung dém...

gia cao hon, md rong co hoi
tham gia chudi cung trng
xudt khau.

Quan ly vat tu
dau vao, ghi chép
nhat ky canh tac

Pao tao thuc hanh san xuat
va quan ly trang trai hitru co

Dam bao tinh
minh bach & truy
xuédt nguén géc

CAI TAO AT

a

Canh tac hitru co giup
dat toi x6p hon,

Xay dung hé thong kiém soat
néi bo & quan ly chat lugng

Dién biéu mau,
chuan bi tai liéu,
hé so xin cdp CN

Hoan thién hé so va san sang
cho danh gia chirng nhan

e Tuyét d6i khéng dung chat cdm (phén héa hoc,
nhiéu giun trun, khong bi thuéc trir sdu héa hoc, thuéc diét cé ngoai danh
chua/chai cirng, cay khoe muc cho phép cua tiéu chudn hitu co)

manh & it sau bénh hon. e Can than nguy co ldy nhiém chéo tir hang xém.




CANH TAC TU‘AN HOAN  B17. MO HINH CANH TAC CA CAO TUAN HOAN MAU

Mo hinh canh tac ca cao tuan hoan mau

Mot thi du vé xay dung hé sinh thai nong nghiép bén virng

Cac chuyén gia cua Dy an dé xuat mot mé hinh thi du vé vuon ca cao theo hudng nong nghiép
tuan hoan, trong dé xay dung hé sinh thai nong nghiép khép kin Vuon — Ao — Chuéng - Rirng
két hop nha G phan va khu ché bién phu pham, bién toan b6 phé thai ciia chudi nay thanh tai
nguyén dau vao cla chudi khac, hudng téi canh tac hitu co bén virng va gia tang gia tri kinh té.

Giao duc Dulich

HE SINH THAI

RUNG VUON ,ﬁ

CHUONG A0 \4@,
&

M6t mé hinh canh téc tudn hoan tai DT An (TP H6 Chi Minh) cua hé Nguyén Van Hoang.
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CANH TAC TU‘AN HOAN  B17. MO HINH CANH TAC CA CAO TUAN HOAN MAU

1 - VUON & RUNG

Noi trong ca cao va céc cdy trong xen,
la trung tdm clia nong ho va la nguén thu
nhap chinh.

Cay rirng/cay tréng xen & tam cao sé lam
cay che bdong cho ca cao, cay bui tang
thap gilp gilr &m va tang dinh dudng cho
I6p pha dat.

2-A0CA

Noi cung cap nudc tudi cho ca cao vao
mua khoé va gom nudc mat vao mua mua.
Tan dung du thtra thuc vat hoac phan gia
suc lam thdre an cho ¢, sau dé bom nudce
ao giau dinh dudng (t&r phan ca va thirc an
thira) ngugc lai dé tudi cho ca cao.

3 - KHU vuc U PHAN

Day la noi san xuat phan G véi nguyén
liéu tr vuon ca cao gém phu pham cay
ca cao & cay che phu, phan gia suc tlr
chuéng dé/bo, v.v...

4 - CHUONG TRAI

Tan dung du thtra thuce vat tor vudn ca
cao va canh la rong tia lam thirc an chan
nuoi; dong thoi thu gom phén gia stc
lam nguyén liéu dau vao cho nha G phan
va ao ca.
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5 - KHU LEN MEN HAT CA CAO

Noi d&t cac thung u va thiét bi do phuc vu
qua trinh [én men hat ca cao.

6 - KHU VUC PHOI

Noi dat nha mang, gian phoi dé phoi hat
ca cao hodc san phoi v qua dé lam than
sinh hoc.

7 - KHU VUC BEP / LO KHi HOA

Noi dat bép d6t yém khi hoéac 10 than sinh
hoc dung nguyén liéu la vé ca cao va cac
phu pham d3 phoi khé. Nhiét luong tir
bé&p/16 dung d€ dun nau hodc sdy ndng
san, phan than sinh hoc tao ra dem troén
véi phan U dé béon cho vudn ca cao, giup
cai tao dat.

8 - KHU VUC SAN XUAT
SAN PHAM PHU TU' CA CAO

Noi san xuat cac san pham phu tir céy ca
cao va cac cay trong xen. Dich tlr com nhay
ca cao dugc ép ra dé€ U ruou, lam giam, do
udng lén men. Vo ca cao hodc qua tlr cay
trong xen dung lam mrt, hoa qua say v.v...




CANH TAC TU‘AN HOAN B18. SO HOA HE THONG TRUY XUAT NGUON GOC

S6 hoa hé thong truy xuat nguén goc

Minh bach chudi cung ting - Nang cao nang luc canh tranh cho doanh nghiép

VAN DE HIEN NAY

Nhiéu doanh nghiép ca cao van quan ly dit liéu bang gidy t& hodc bang tinh rai rac, gay kho
khan trong quan ly viing nguyén liéu, truy xuat nguén goc va dap &rng cac yéu cau cua thi
truong xuat khau.

GIAI PHAP

Du an EU-Cacao ho trg doanh nghiép xay dung hé thong s6 hda quan ly viing nguyén liéu va
truy xuat nguon goc, tich hgp dit liéu ndng hd, ban do s6, ho so san xuat va céng cu theo doi
trén nén tang web va thiét bi di dong. Gidi phap gilip chudn hoéa dir liéu, tang hiéu qua quan ly
va san sang dap (rng cdac yéu cau cua thj truong quac té.

Hé théng d3 trién khai tai Céong ty TNHH Ca cao Trong Durc (Pong Nai)

R w ~ A 4 s "
wor == ox = e HO6 sondng ho va vung tréng
trén ban do so (GIS).
= e Dirliéu san xuat duoc cdp nhat

I I i I I I A . N4 trén thiét bj di déng.
\/
... O = 1

e Théng tin thu mua, ché bién va
truy xudt theo tirng 16 san pham.

» Bdo cdo, thdng ké va quan ly
dif liéu tap trung.



CANH TAC TUAN HOAN B19. CAC GIAI PHAP KHAC

Cac giai phap khac

Ngoai ra, Du an EU-Cacao con thir nghiém va gidi thiéu nhiéu giai phap khac nira cho nganh
ca cao va md rong ap dung cho cac nganh ca phé, diéu, dira.

Lén'men
tap trung . /-

4%  Doluong

“phat thai
.~ carbon




DINH HINH CHINH SACH

Sang kién chinh sach & phat trién thé ché

Céc tac dong ¢ tam vi mo cua Dy an

e Du an da dong hanh cung Chinh pht trong viéc ra mat K& hoach Hanh dong Qudc gia vé
Kinh t&€ Tuan hoan (thang 1/2025), dinh hudng chién luge str dung tai nguyén hiéu qua,
tdi str dung phu pham va d6i mai sédng tao trong néng san, gitp néng nghiép Viét Nam
tiém can cac muc tiéu khi hau toan cau.

e Du an da phat trién cac an pham chinh sach (phéi hgp véi Vién Chién lvge Chinh sach
Nong nghiép & Moi truong - Bo Nong nghiép & Méi truong) géom:

&

Khung hudng dan thuc hién KTTH trong nong nghiép

Lo trinh tich hgp kinh 1€ tuan hoan vao canh tac va
kinh doanh néng nghiép, nhan manh san xuat khép kin
va nang cao gia tri phu pham.

Tiéu chuan va huéng dan Danh muc xanh (Green Taxonomy)

Bo tiéu chi phan loai va dé xuat uu dai cho cac khoan
dau tu xanh, gitp t6 chirc tai chinh va doanh nghiép
ti€p can nguon luc phat trién bén virng.

 Chuan hoa tai liéu dao tao qudc gia (phéi hop véi Trung tdm Khuyén ndng Quéc gia):

Xay dung hé théng tai liéu hudng dan kinh té tuan hoan cho
céc chudi gia tri ca cao, ca phé va lia gao. Tai liéu dugc trién
khai rong rai qua hé thong khuyén néng qudc gia nham dua
kién thirc thuc tién dén tan tay cac hop tac xa va néng ho nho.

e B0 sung va khao nghiém giéng ca cao mdi:

Pdéng gbép quan trong vao viéc nghién ctru, chon tao va dang ky
chinh thirc véi Bo N6ng nghiép & Méi truong 05 gidong ca cao
nang suat cao mdi, nang téng s6 giéng ca cao dugc nha nudc
cho phép luu hanh Ién 16 giong, gép phan da dang héa nguon
gen va cai thién nang suat, chat lwgng cho néng dan.



n PHU LUC 1 DANH SACH CAC BOI TAC

Danh sach cac doi tac

Doanh nghiép/HTX tham gia thir nghiém céac giai phap cua Dy an

e (Congty TNHH Puratos Grand-Place Viét Nam

e Co6ng ty Co phan So6-co-la Marou

e CoOngty TNHH Ca cao Trong Burc (VINCHOCO)

e Congty TNHH Nong nghiép Nhat Théng bak Lak

e HTX Dich vu Néng nghiép Nhat Tam

e HTX Néng nghiép Dong Tién

e HTX Néng nghiép Thién Loc Phat

e Congty TNHH Ca cao Nam Trudng Son

e Congty TNHH Nong nghiép cong nghé cao Viing Tau (Baria Chocolate)
e HTX NoOng nghiép Lam San

e HTX Dugc liéu Phuc An Khang

e HTX Piéu hiru co TrueCoop

e Congty TNHH Vinh Hiép

e CoOngty TNHH MTV Xuat nhap khau 2-9 bak Lak (Simexco)

« Congty TNHH OLAM

e CoOng ty Co phan Mascopex

e Congty C6 phan Ché bién Dira A Chau (ACP)

e Co6ngty TNHH Thuc pham Dura Xanh (GreenCoco)

e Congty TNHH Xuat nhap khau Nong san Doéng bang song Ctru Long
e Congty TNHH Ché bién nong san Thuan Phong

grgtrgi_-ploce (g} \"N cHOE %‘\
puratos CHOGO '

NHAT THONG

£ “ “é%ﬁ HTX Néng nghiép @ R
ENhat Tam DONG TIEN Thién Lc Phat NAMTRUONGSON' — Darid
o L y GREEN

HTX Nong nghiép HTX Dugc liéu X True A@ COCO
Lam San Phuc An Khang : FOODS
~

\Innhh‘iép [E\Q % Olam SAASCOPEX

SIMEXCO DAKLAK




3 PHY LUC 2

DANH SACH CHUYEN GIA TU' VAN

Danh sach chuyén gia tu van

Ho trg k¥ thuat cho céac giai phap cua Du an

TT TEN GIAI PHAP

1 Giai phap U chua vi sinh

2 Vién nén thic dn hén hop

3 Than sinh hoc trong chan nudi

4 Giai phap U phan compost

5 Nudi trun qué véi vo ca cao

6 Lo nhiét phan than sinh hoc

7 Lo khi hoa say nong san

8 Pallet sinh hoc tir phu pham

9 Nhua sinh hoc tlr phu phdm

10 Gidy tlr vo lua hat ca cao

TEN CHUYEN GIA

GS. TS. Duong Nguyén
Khang

TS. Vi Duong Quynh,
TS. Tran Viét Cuong,
ThS. binh Quang Hiéu,
ThS. Phan Hitu Thanh

ThS. Duong Van Truc,
ThS. Pham Qudc Khanh,
Ho6 Viét Cuong

PGS. TS. Pham Huy Tuan,
ThS. Pham Ngoc Sinh,
PGS. TS. Huynh bai Phu

DON V|

Truong Pai hoc
Nong lam TPHCM

Vién Mai trudng
No6ng nghiép &
Truong DH Ha Tinh

Cong ty TNHH Nudc va
Madi trudng Sai Gon
www.sawaen.com

Truong DH Su pham
K§ thuat TPHCM,
Truong DH Bach Khoa-
PHQG TPHCM, Trudng
PH Céng nghé TPHCM

Cong ty Co phan Veritas Viét Nam
https://airxcarbon.com & https://airxcoffee.com

Cong ty TNHH Kobayashi-Ohta Label Viét Nam
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TT TEN GIAI PHAP
11 Cai tao dat bang biochar

Hé thong tudi &

12
cham phan tu dong
13 Hé théng bom str dung
nang lugng mat troi
Giai phap canh tac
14 R R .
néng lam két hop
15 Kiém soat sau bénh
bang bién phap sinh hoc
16 Canh téac theo chuan hiru
co quoc té
Canh tac ca cao
17 - N
tuan hoan
18 S0 hda hé théng truy
xuat nguoén goc
M6 hinh chan nudi
19 )
tich hop
20 Do luong phat thai

carbon

DANH SACH CHUYEN GIA TU' VAN

TEN CHUYEN GIA DON VI

PGS. TS. Nguyén Ngoc Minh,
TS. Vi Duong Quynh,
TS. Tran Viét Cuong,
TS. Nguyén Dirc Xuan Chuong,
ThS. Bui Thi Hué

DH Quéc gia Ha Noi,
Vién Moi trudng Néng
nghiép, Truong DH Néng
[am TPHCM

Cong ty TNHH Nong nghiép Kaizen
https://kaizenagri.com

Cong ty TNHH Ky thuat NISU
https://nisusolar.com

TS. Nguyén Dirc Xuan Chuong,
TS. Truong Van Vinh,
ThS. Nguyén Van Hoang

Truong DH
Nong ldam TPHCM

TS. Lé Mai Nhat,
TS. Tlr Thi Tuyét Nhung,
ThS. Nguyén Hong Tuyén,
ThS. Vi binh Cudng

Vién Bao vé Thuc vat &
Trung tdm HO trg
phat trién néng nghiép
hitu co (CODAS)

Trung tam HO trg
phét trién ndng nghiép
hiru co (CODAS)

ThS. Bui Thanh Tung,
ThS. Vi binh Cudng

TS. Pham Hong Dic Phudc Chuyén gia doéc lap

ThS. Nguyén Thanh Son ABN Asia

Truong BH

GS. TS. Duong Nguyén Khang NGng Iam TPHCM

TS. binh Sy Khang,
PGS. TS. Lé H{tu Toan,
TS. Dinh Thi Nga,
TS. Lé Hitu Quynh Anh

Cong ty TNHH
Tu van Chién lugc
Phét trién Bén viing

(SDSC)



LIEN HE

GIG1 THIEU VE HELVETAS

HELVETAS duoc thanh 1ap ndm 1955 tai Thuy Si. Ching téi la t6 chirc phat trién hang dau chau
Au, véi tru sé tai Thuy Si, Birc va Hoa Ky. HELVETAS hién dang hoat dong tai gan 40 quéc gia.

Tai Viét Nam, HELVETAS da c6 mat tir nam 1995. Trong hon 30 nam hoat déng tai Viét Nam,
t6 chirc da trién khai thanh céng hon 40 du an phat trién, vdgi tong ngan sach khoang 90 triéu
do-la My. Cac du an cda chung t6i da ho trg duoc gan 3 triéu lugt ngudi trén khap ca nudec.

Hién nay, HELVETAS Viét Nam tap trung vao céc linh vuc chinh nhu phat trién ndng I[am nghiép
bén virng, bao ton da dang sinh hoc, du lich sinh thai cong déng va phat trién kinh té bao trum
thich &rng véi bién daéi khi hau.

Céc du an cua HELVETAS Viét Nam luén tao dugc tac dong tich cuc va bén virng. Két qua nay
dén tlr doi ngi chuyén gia da nganh giau kinh nghiém, am hiéu sau sac thuc té dia phuong va
c6 chuyén moén qudc té virng vang. Vi cach lam viéc minh bach, cé trach nhiém va luén hudng
t6i két qua cu thé, 16 chirc da xay dung dugc uy tin va mai quan hé hop tac chat ché véi cac co
quan chinh phu tir trung wong dén dia phuong, gidi chuyén moén, cong déng doanh nghiép va
ba con néng déan trén khap ca nudc.

LIEN HE

Ong Pham Van Luong
@ Giam d6c Quéc gia, Helvetas Viét Nam
luong.pham@helvetas.org

Ong Nguyén Dinh Tuan
@ Quan ly Du &n EU-Cacao

tuan.nguyen@helvetas.org
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LIEN HE

GIGI THIEU VE CDC

Trung tdm Phat trién Cong déng (CDC) la t6 chirc hoat déng trong linh vuc phat trién cong
dong, co tru sé tai 32 Tan Da, phuong Buén Ma Thubt, tinh Bak Lak. Dugc thanh 1ap tir ndm
2010, CDC theo dudi s&r ménh “Két ndi tri thire, phuc vu cdng dong”, véi muc tiéu nang cao
nang luc va cai thién chat lugng cudc séng cua cong dong.

Trong qua trinh hoat dong, CDC d3 trién khai nhiéu chuong trinh va du én tai céc tinh, thanh
cua Viét Nam, tap trung vao phat trién néng nghiép bén virng, nang cao nang luc, chuyén giao
khoa hoc — k§ thuat, phat trién sinh k&, ho trg cdc nhdm dé bi tén thuong va thac day lién két
gilra cac tac nhan trong chudi gia tri. CDC da ho trg nang cao nang luc cho khoang 5 triéu néng
dan tai nhiéu dia phuong.

CDC c6 kinh nghiém hop tac vdi nhiéu t6 chirc phat trién va doi tac quéc té trong cac chuong
trinh vé ndng nghiép bén virng va kinh té tuan hoan.

LIEN HE
Ong Bach Thanh Tuan

@ Giam doc

bachtuan@cdc.org.vn

@ Ong Tran Hong Nhat

Pho Giam déc
trannhat@cdc.org.vn
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switchasia

Funded by
the European Unien

Ban quan tam dén mot giai phap?
Hay két noi véi chting toi.

B TU GIAI PHAP TGI THUC TIEN
Chung t6i ludn san sang hop tac va chia sé
chuyén mén, kinh nghiém véi cac co quan, t6 chic,

chuyén gia, doanh nghiép va ba con néng dan.

Hay lién hé véi ching t6i d€ dugc chia sé thong tin,
tai liéu ky thuat va kinh nghiém trién khai thuc té.

)

+84 24 3843 1750
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Xem tai liéu Du &n trén Xem gidi thiéu Dy an
website cla & cdc giai phap trén
Helvetas Viét Nam YouTube

PHAT HANH THANG 09-2026 Tai liéu luu hanh néi b
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	Đinh Kim Quỳnh Diệp - Cán bộ Dự án, Helvetas Việt Nam
	Dựa trên các báo cáo kỹ thuật từ các chuyên gia của Dự án.
	MỤC LỤC
	GIỚI THIỆU CHUNG
	Lời mở đầu
	Giới thiệu Dự án Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất ca cao

	A. XỬ LÝ PHỤ PHẨM
	I. DINH DƯỠNG TUẦN HOÀN
	A1. Giải pháp ủ chua vi sinh
	A2. Viên nén thức ăn hỗn hợp
	A3. Than sinh học trong chăn nuôi

	II. TÁI TẠO ĐẤT TỪ PHỤ PHẨM
	A4. Giải pháp ủ phân compost
	A5. Nuôi trùn quế với vỏ ca cao

	III. SẢN XUẤT THAN SINH HỌC
	A6. Lò nhiệt phân than sinh học
	A7. Lò khí hóa sấy nông sản

	IV. SẢN PHẨM SINH HỌC
	A8. Pallet sinh học từ phụ phẩm
	A9. Nhựa sinh học từ phụ phẩm
	A10. Giấy từ vỏ lụa hạt ca cao
	A11. Làm rượu từ cơm nhầy trái ca cao


	B. CANH TÁC TUẦN HOÀN
	B12. Hệ thống tưới và châm phân tự động
	B13. Hệ thống bơm năng lượng mặt trời
	B14. Kiểm soát sâu bệnh sinh học
	B15. Giải pháp nông lâm kết hợp
	B16. Canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế
	B17. Mô hình canh tác tuần hoàn mẫu
	B18. Số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc
	B19. Các giải pháp khác

	C. SÁNG KIẾN CHÍNH SÁCH
	D. PHỤ LỤC
	Phụ lục 1 - Danh sách các đối tác
	Phụ lục 2 - Danh sách chuyên gia tư vấn
	Liên hệ


	LỜI MỞ ĐẦU
	XỬ LÝ
	PHỤ PHẨM
	CANH TÁC TUẦN HOÀN
	ĐỊNH HÌNH CHÍNH SÁCH
	GIỚI THIỆU CHUNG
	Dự án Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất ca cao
	MỤC TIÊU TỔNG THỂ
	PHẠM VI CAN THIỆP



	40%
	4000+
	KẾT QUẢ

	1,200+
	6 triệu

	20+
	GIỚI THIỆU CHUNG

	SỰ THẬT THÚ VỊ
	Từ điểm nóng phát thải đến lợi thế cạnh tranh xanh
	“ĐIỂM NÓNG" PHÁT THẢI NẰM Ở KHÂU CANH TÁC
	SỨC MẠNH CỦA VIỆC QUẢN LÝ PHỤ PHẨM
	BIẾN ÁP LỰC THÀNH LỢI THẾ
	CACAO &
	DẤU CHÂN CARBON

	GIỚI THIỆU CHUNG
	Có thể làm gì từ phụ phẩm ngành ca cao?
	SẢN PHẨM CHÍNH
	SẢN PHẨM PHỤ
	SẢN PHẨM SINH HỌC
	NUÔI CÁ
	Than sinh học
	Nhựa sinh học
	Pallet sinh học
	Phân hữu cơ
	Sử dụng phân chuồng +
	vỏ quả ca cao cho cá ăn
	Sản phẩm chính: Cá
	Sản phẩm phụ: Nước ao cá

	THỰC PHẨM & ĐỒ UỐNG
	Nước ép, si rô
	Mứt, kem
	Rượu, giấm, sữa chua
	Kombucha, trà

	CHĂN NUÔI
	Sử dụng vỏ quả ủ chua +
	lá ca cao non +
	lá cây che bóng, cây bụi

	CHĂM SÓC SỨC KHỎE
	Trà thảo dược
	Chất chống oxy hóa
	Thực phẩm chức năng
	Dưỡng da
	Sản phẩm chính: Thịt, sữa
	Sản phẩm phụ: Phân chuồng

	TẠI VIỆT NAM
	Hơn 20 giải pháp KTTH đã được Dự án EU-Cacao trình diễn thử nghiệm thành công trong các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long. Đây là những minh chứng cụ thể góp phần khẳng định KTTH là hoàn toàn khả thi tại Việt Nam và thực sự mang lại hiệu quả.

	A.

	XỬ LÝ PHỤ PHẨM
	DÙNG PHỤ PHẨM
	PHỤC VỤ CHĂN NUÔI


	I. DINH DƯỠNG TUẦN HOÀN
	THỰC TRẠNG
	GIẢI PHÁP
	Lá cây, vỏ quả tươi
	Ủ chua vi sinh
	Viên thức ăn hỗn hợp
	Làm than sinh học
	A.

	XỬ LÝ PHỤ PHẨM
	Viên nén thức ăn hỗn hợp
	Giải pháp thương mại hóa, bảo quản lâu dài, dinh dưỡng cân bằng


	6-9
	15-20
	Công thức phối trộn
	A.
	XỬ LÝ PHỤ PHẨM
	Than sinh học trong chăn nuôi
	Khử mùi chuồng trại, tăng đề kháng nội sinh
	KHỬ MÙI HÔI
	KHỐNG CHẾ BỆNH
	CẢI TẠO ĐẤT



	80%
	<2%
	ỨNG DỤNG 1
	ỨNG DỤNG 2
	A.
	XỬ LÝ PHỤ PHẨM
	TĂNG DINH DƯỠNG CHO ĐẤT


	II. TÁI TẠO ĐẤT TỪ PHỤ PHẨM
	THỰC TRẠNG
	Việc lạm dụng phân hóa học không chỉ gây áp lực chi phí, mà còn làm suy kiệt hệ vi sinh vật, giảm độ phì nhiêu cũng như khả năng giữ nước của đất. Hàng triệu tấn phế phẩm bị vứt bỏ không chỉ gây lãng phí mà còn là "ổ chứa" nấm bệnh, đe dọa trực tiếp năng suất vườn cây.

	GIẢI PHÁP
	Chuyển hóa trực tiếp phụ phẩm tại vườn thành nguồn phân bón hữu cơ chất lượng cao bằng các phương pháp ủ vi sinh, giúp tiêu diệt mầm bệnh, hoàn trả dinh dưỡng cho đất, xây dựng cấu trúc đất bền vững, tối ưu hóa chi phí đầu tư.

	compost
	Giải pháp ủ phân compost
	Vỏ quả tươi trộn phân chuồng + Trichoderma, ủ tới khi hoai mục thành phân compost. Có thể trộn thêm than sinh học (đã đập vụn) trước khi đem bón lại cho vườn để chống rửa trôi, tăng hiệu quả cải tạo đất.

	vermi
	compost
	Nuôi trùn quế với vỏ ca cao
	Vỏ ca cao tươi trộn với phân chuồng, ủ 2-3 tuần cho hoai mục rồi đem nuôi trùn quế. Phân trùn quế có thể dùng bón lót cho cây, thịt trùn quế thì cho gia cầm ăn trực tiếp để tăng trọng nhanh, thịt thơm ngon hơn.
	A.

	XỬ LÝ PHỤ PHẨM
	Nuôi trùn quế với vỏ ca cao
	Tạo nguồn phân bón và thức ăn chăn nuôi giá trị cao


	100-150
	Lưu ý quan trọng
	A.
	XỬ LÝ PHỤ PHẨM

	III. THAN SINH HỌC
	BỐI CẢNH
	Than sinh học là giải pháp "đa năng" giúp biến phế phẩm thành tài nguyên, khóa chặt carbon, cải thiện cấu trúc đất và dinh dưỡng bền vững.
	Dự án EU-Cacao đã phát triển hai công nghệ sản xuất than sinh học đáp ứng từ quy mô nông hộ đến công nghiệp, đạt tiêu chuẩn than sinh học quốc tế và kiểm soát khí thải tối ưu.
	Đồng thời, Dự án cũng thực hiện nhiều khóa đào tạo vận hành thiết bị và ứng dụng sản phẩm (than, giấm gỗ, nhiệt sạch) để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và môi trường.

	CÁC MÔ HÌNH SẢN XUẤT THAN SINH HỌC
	LÒ NHIỆT PHÂN (phù hợp nông hộ nhỏ)
	Sử dụng nhiệt phân gián tiếp, tạo than sinh học chuẩn quốc tế (IBI Class 1-2) và giấm gỗ. Công nghệ xử lý đa dạng phụ phẩm, ít khói, an toàn, thao tác đơn giản; chỉ cần 2 giờ lao động (xếp lò, thu hoạch) mà không cần canh lò (48h/mẻ).

	LÒ KHÍ HÓA (phù hợp HTX, doanh nghiệp)
	Công nghệ khí hóa nhiệt độ cao (800-1.100°C)
	sử dụng phụ phẩm khô làm nhiên liệu, nạp liên tục mỗi 2-3 giờ. Hệ thống ít khói, cung cấp nhiệt sấy nông sản công suất 5-15 tấn/mẻ, đồng thời sản xuất than sinh học (IBI Class 2-3).
	A.

	XỬ LÝ PHỤ PHẨM

	Lò nhiệt phân than sinh học
	Biến phụ phẩm thành than sinh học và giấm gỗ, giúp tăng thu nhập, giảm ô nhiễm
	THỰC TRẠNG
	GIẢI PHÁP ĐA NĂNG - TỐI ƯU LỢI ÍCH


	+65
	+25%
	50%
	85%
	8,8
	+500
	A.


	XỬ LÝ PHỤ PHẨM
	tăng năng suất
	giảm chi phí
	môi trường sạch
	làm đệm lót sinh học
	(+phân chuồng)

	4a
	phơi khô
	(độ ẩm <15%)

	4b
	đuổi
	côn trùng
	vỏ quả, vỏ hạt, thân, cành lá v.v...
	than sinh học
	(40-50kg)
	giấm gỗ
	(5-7 lít)

	3a
	3b
	Đưa phụ phẩm vào lò nhiệt phân
	đốt yếm khí trong 48h (120 kg)
	CÔNG THỨC CẢI TẠO ĐẤT CHUA, NHIỄM KIM LOẠI NẶNG*
	02 kg biochar + 0,05 kg axit humic + 7,5 kg phân hữu cơ + 1,5 kg vôi (cho mỗi cây)
	(*) Thử nghiệm tại Vĩnh Long năm 2025, giúp đất và cây khỏe, năng suất tăng 20-40%
	“Ngay vụ đầu tiên bón than sinh học, tôi đã thấy sự khác biệt. Đất mềm xốp hơn, giữ nước tốt hơn, cây cũng khỏe hơn hẳn, ra trái lớn hơn.
	- Ông Nguyễn Văn Chính (Phú Túc, Vĩnh Long)
	“Từ khi dùng giấm gỗ, tôi thấy sâu bệnh giảm hẳn.”
	- Ông Nguyễn Đình Thiên (Ea Kar, Đắk Lắk)
	Có phụ phẩm khô tại chỗ


	ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
	Muốn cải tạo đất, giảm sâu bệnh
	1 người vận hành

	A.
	XỬ LÝ PHỤ PHẨM

	Lò khí hóa sấy nông sản
	Tiết kiệm chi phí sấy, tận dụng phụ phẩm, tạo than sinh học
	THỰC TRẠNG
	GIẢI PHÁP


	40-75%
	1/3
	938
	TRIỆU
	ĐỒNG

	26+
	TẤN

	10-15%
	231
	TẤN
	A.

	XỬ LÝ PHỤ PHẨM
	tăng thu nhập
	giảm chi phí
	môi trường sạch
	kết hợp phân bón
	sấy khô nông sản

	4a
	4b
	3b
	phụ phẩm nông nghiệp
	(khô, cắt nhỏ/ép viên ~3cm)
	khí nóng sạch
	than sinh học

	3a
	Đưa phụ phẩm vào lò khí hóa
	(200-300kg, đốt 3-6 giờ/mẻ)
	hầu như không khói, mùi
	công suất sinh nhiệt 1.000 kWh
	vận hành bán tự động
	dải nhiệt độ sấy linh hoạt 60-300 độ C
	mẻ sấy lớn 5-15 tấn
	Cao 4,2m
	Đường kính 0.8m
	Nặng 2 tấn
	Thép chịu nhiệt Nhật Bản dày 8mm
	Tiêu thụ điện 1,5kW/h
	Nạp liệu/xả than bằng van nén khí
	Có phụ phẩm khô tại chỗ
	ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
	Có nhu cầu sấy liên tục, mẻ lớn
	mặt bằng 20m2

	A.

	XỬ LÝ PHỤ PHẨM
	VẬT LIỆU SINH HỌC


	IV. SẢN PHẨM SINH HỌC
	Hệ sinh thái vật liệu sinh học từ phụ phẩm
	VẤN ĐỀ HIỆN NAY
	Việt Nam thải ra hàng chục triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp mỗi năm, gây lãng phí tài nguyên và phát thải khí nhà kính.
	Ngành bao bì và logistic phụ thuộc vào gỗ tự nhiên (phá rừng) và nhựa dầu mỏ (ô nhiễm kéo dài), tạo ra áp lực phát thải Scope 3 cực lớn, khiến doanh nghiệp xuất khẩu gặp rào cản từ các tiêu chuẩn xanh toàn cầu (EUDR, CBAM).

	GIẢI PHÁP
	Chuyển đổi phế phẩm nông nghiệp (vỏ ca cao, cà phê, xơ dừa, v.v...) thành vật liệu sinh học giúp giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo, xanh hóa chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao thu nhập nông dân và tạo thêm việc làm.
	PALLET SINH HỌC
	NHỰA SINH HỌC
	GIẤY SINH HỌC
	Thay thế hoàn toàn pallet gỗ và nhựa, kê hàng trong container xuất khẩu &
	lưu kho thực phẩm.
	Thay thế dụng cụ ăn uống và hàng tiêu dùng từ
	nhựa truyền thống
	Thay thế bao bì nhựa và giấy truyền thống,
	an toàn thực phẩm


	A.
	XỬ LÝ PHỤ PHẨM

	Giấy từ vỏ lụa hạt ca cao
	Sự kết hợp giữa nghệ thuật & môi trường
	Tận dụng lớp vỏ lụa của hạt ca cao phát sinh trong quá trình rang xay tại nhà máy sô-cô-la để nghiền thành bột sợi mịn, kết hợp với bột vỏ cây dướng và ứng dụng công nghệ sản xuất giấy thủ công tạo ra loại giấy gói độc bản.
	Giấy giữ được bề mặt thô mộc tự nhiên, có các đốm xơ lụa màu nâu đặc trưng, mềm mịn và rất dễ gấp nếp bao bì. Dự án EU-Cocoa đã hỗ trợ in ấn thử nghiệm thành công 2.000 bản bao bì giấy lụa đầu tiên.
	Giải pháp đột phá này đã giúp thương hiệu Sôcôla Marou đoạt giải “Bao bì được Ban giám khảo yêu thích nhất” tại Giải thưởng Prix Épicures de l’Épicerie Fine 2025 diễn ra tại Pháp.
	vỏ lụa hạt ca cao
	quả ca cao
	vỏ cây dướng
	giấy gói sôcôla Marou

	A.
	XỬ LÝ PHỤ PHẨM

	Rượu từ cơm nhầy trái ca cao
	Sản phẩm mới giúp gia tăng giá trị từ phụ phẩm ca cao
	VẤN ĐỀ HIỆN NAY
	Trong quá trình tách hạt ca cao, lớp cơm nhầy thường chưa được tận dụng hiệu quả, gây lãng phí nguồn nguyên liệu giàu đường tự nhiên.
	Các cơ sở chế biến rượu và đồ uống từ ca cao còn thiếu quy trình chuẩn và định hướng thị trường.

	GIẢI PHÁP
	Dự án EU-Cacao hỗ trợ HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nhất Tâm (Ea Kar, Đắk Lắk):
	Chuẩn hóa quy trình sản xuất từ thu nhận dịch cơm nhầy → thanh trùng → lên men → chiết rót → kiểm soát chất lượng.
	Xây dựng hệ thống hướng dẫn vận hành, hồ sơ truy xuất và quy trình vệ sinh nhằm nâng cao tính ổn định của sản phẩm rượu ca cao và nước ca cao lên men.
	Tư vấn phát triển thương hiệu, bao bì, định vị sản phẩm và định hướng thị trường để nâng cao giá trị thương mại.
	Sản phẩm rượu và đồ uống lên men từ cơm nhầy trái ca cao được định vị như một đặc sản địa phương và quà tặng du lịch, hướng tới nhóm khách du lịch và người tiêu dùng yêu thích sản phẩm bản địa, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu.
	B.

	CANH TÁC TUẦN HOÀN
	Hệ thống tưới & châm phân tự động
	Công nghệ tiên tiến giúp tiết kiệm tài nguyên, tăng hiệu quả canh tác
	VẤN ĐỀ HIỆN NAY
	Khu vực Tây Nguyên thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng vào mùa khô, đe dọa trực tiếp đến năng suất và khả năng duy trì vườn ca cao. Phương thức tưới tràn truyền thống gây lãng phí tài nguyên nước, rửa trôi chất dinh dưỡng trong đất, tốn nhiều nhân công vận hành và làm gia tăng nấm bệnh do độ ẩm vùng tán không được kiểm soát.

	GIẢI PHÁP
	Hệ thống tưới nhỏ giọt/phun mưa cục bộ tiết kiệm nước tích hợp châm phân dinh dưỡng tự động công nghệ Israel. Mô hình được triển khai tại 50 nông hộ trồng ca cao thuộc HTX Nhất Tâm (Ea Kar, Đắk Lắk) từ tháng 10-2025 với sự hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup),
	Dự án EU-Cacao và đóng góp từ các hộ tham gia.
	Công nghệ này giúp đưa dinh dưỡng hòa tan tới chính xác vùng rễ tích cực, thúc đẩy bộ rễ phát triển sâu rộng, đồng thời giữ vùng tán khô ráo, ngăn chặn cỏ dại và nấm bệnh, giúp cải thiện đáng kể năng suất và chất lượng hạt ca cao.



	30-50%
	Tiết kiệm 30-50%
	lượng nước tưới

	80%
	Cắt giảm tới 80% công
	lao động vận hành tưới bón

	90%
	Hạn chế 90% sự bùng phát của nấm bệnh và cỏ dại
	Các nông hộ đã được tập huấn chuyên sâu, vận hành thành thạo và làm chủ công nghệ.
	B.

	CANH TÁC TUẦN HOÀN
	Mô hình tưới thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo từ nhà sản xuất Rivulis (Israel).
	QUY TRÌNH THỰC HIỆN
	Nước và dinh dưỡng theo ống LDPE dẫn đến
	béc bù áp tại mỗi gốc cây.
	1 - Kiểm tra đầu nguồn
	Đảm bảo chênh áp hệ thống lọc trung tâm dưới 0.5 bar.

	2 -Hòa phân & Hút dinh dưỡng
	Hòa tan phân vô cơ, dùng bộ Venturi để định lượng
	dinh dưỡng vào nước.

	3 - Phân phối cục bộ
	4 - Xả cặn & Vệ sinh
	Tưới xả bằng nước sạch từ
	5-15 phút cuối dòng để làm sạch đường ống ➔ Van xả cuối tự động làm sạch cặn lắng.


	Đặc tính công nghệ vượt trội
	Béc bù áp Rivulis: Chống côn trùng, tự điều tiết lưu lượng đồng đều trên mọi địa hình, kể cả đồi dốc.
	Vật liệu bền bỉ: Ống nhánh làm từ LDPE nguyên sinh chịu tia UV, tuổi thọ cao.
	Trung tâm thông minh: Lọc đĩa công suất lớn kết hợp Venturi châm phân chính xác đến vùng rễ.
	Hệ thống bảo vệ: Van xả khí chống búa nước, van xả cuối tự làm sạch cặn.
	Kháng nghẹt sinh học: Quy trình xả nước sạch triệt tiêu rêu mốc, đảm bảo hệ thống luôn thông thoáng, không tốn chi phí thay thế, sửa chữa do nghẹt.
	B.

	CANH TÁC TUẦN HOÀN
	Hệ thống bơm năng lượng mặt trời
	Giải pháp năng lượng sạch giúp tiết kiệm chi phí tưới
	VẤN ĐỀ HIỆN NAY
	GIẢI PHÁP


	60k
	/NGÀY

	100%
	8-9
	TẤN
	B.

	CANH TÁC TUẦN HOÀN
	Hệ thống tưới năng lượng mặt trời được đồng bộ hóa trên đám mây, tự động lưu trữ dữ liệu phát thải thực tế. Đây là minh chứng xanh giúp nông sản đạt chuẩn bền vững
	để vươn tầm ra các thị trường quốc tế cao cấp.
	QUY TRÌNH VẬN HÀNH
	1 - Thu năng lượng mặt trời
	Các tấm pin chuyển ánh nắng thành điện một chiều

	2 - Cấp điện thông minh
	Inverter hybrid cấp điện cho máy bơm; điện dư được sạc vào pin,
	thiếu điện sẽ tự động lấy từ lưới

	3 - Vận hành tưới
	Máy bơm đưa nước qua hệ thống béc tưới phun mưa/
	nhỏ giọt đến tận các gốc cây

	4 - Giám sát từ xa
	Dữ liệu về sản lượng điện,
	tình trạng pin và lượng CO₂ giảm phát thải được ghi lại.


	Thông số kỹ thuật
	Hệ thống pin mặt trời: 16 tấm pin thế hệ mới, công suất 610 Wp/tấm, tổng công suất gần 10 kWp.
	Pin lưu trữ: Dung lượng 14,3 kWh, giúp dự trữ điện và duy trì nguồn điện ổn định cho hệ thống.
	Bộ điều khiển MPPT: Tự động tối ưu công suất từ tấm pin theo cường độ ánh nắng để máy bơm hoạt động hiệu quả
	Hệ thống giám sát: Kết nối với nền tảng SolisCloud, cho phép theo dõi sản lượng điện và tình trạng vận hành từ xa qua điện thoại hoặc máy tính
	Nên thường xuyên theo dõi các chỉ số vận hành thông qua ứng dụng SolisCloud để phát hiện sớm các cảnh báo về pin hoặc lỗi biến tần. Lau chùi bụi bẩn trên giàn pin định kỳ để tối ưu sản lượng điện.
	B.

	CANH TÁC TUẦN HOÀN

	Kiểm soát sâu bệnh sinh học
	VẤN ĐỀ
	GIẢI PHÁP
	Công thức khuyến nghị
	Phòng trừ bệnh thối đen trái
	Phòng trừ bọ xít muỗi


	80%-85%
	65%-70%
	B.
	CANH TÁC TUẦN HOÀN

	Canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế
	Hỗ trợ doanh nghiệp đạt chứng nhận hữu cơ USDA/NOP, JAS, EU Organic
	VẤN ĐỀ
	GIẢI PHÁP
	TĂNG THU NHẬP
	CẢI TẠO ĐẤT
	LỘ TRÌNH CHUẨN BỊ
	LẤY CHỨNG NHẬN HỮU CƠ QUỐC TẾ

	B.
	CANH TÁC TUẦN HOÀN

	Mô hình canh tác ca cao tuần hoàn mẫu
	Một thí dụ về xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững
	Giáo dục
	Du lịch

	HỆ SINH THÁI
	VƯỜN
	RỪNG
	AO
	CHUỒNG

	B.

	CANH TÁC TUẦN HOÀN
	1 - VƯỜN & RỪNG
	Nơi trồng ca cao và các cây trồng xen,
	là trung tâm của nông hộ và là nguồn thu nhập chính.
	Cây rừng/cây trồng xen ở tầm cao sẽ làm cây che bóng cho ca cao, cây bụi tầng thấp giúp giữ ẩm và tăng dinh dưỡng cho lớp phủ đất.

	2 - AO CÁ
	Nơi cung cấp nước tưới cho ca cao vào mùa khô và gom nước mặt vào mùa mưa. Tận dụng dư thừa thực vật hoặc phân gia súc làm thức ăn cho cá, sau đó bơm nước ao giàu dinh dưỡng (từ phân cá và thức ăn thừa) ngược lại để tưới cho ca cao.

	3 - KHU VỰC Ủ PHÂN
	Đây là nơi sản xuất phân ủ với nguyên liệu từ vườn ca cao gồm phụ phẩm cây ca cao & cây che phủ, phân gia súc từ chuồng dê/bò, v.v...

	4 - CHUỒNG TRẠI
	Tận dụng dư thừa thực vật từ vườn ca cao và cành lá rong tỉa làm thức ăn chăn nuôi; đồng thời thu gom phân gia súc làm nguyên liệu đầu vào cho nhà ủ phân và ao cá.

	B.

	CANH TÁC TUẦN HOÀN
	5 - KHU LÊN MEN HẠT CA CAO
	Nơi đặt các thùng ủ và thiết bị đo phục vụ quá trình lên men hạt ca cao.

	6 - KHU VỰC PHƠI
	Nơi đặt nhà màng, giàn phơi để phơi hạt ca cao hoặc sân phơi vỏ quả để làm than sinh học.

	7 - KHU VỰC BẾP / LÒ KHÍ HÓA
	Nơi đặt bếp đốt yếm khí hoặc lò than sinh học dùng nguyên liệu là vỏ ca cao và các phụ phẩm đã phơi khô. Nhiệt lượng từ bếp/lò dùng để đun nấu hoặc sấy nông sản, phần than sinh học tạo ra đem trộn với phân ủ để bón cho vườn ca cao, giúp cải tạo đất.

	8 - KHU VỰC SẢN XUẤT
	SẢN PHẨM PHỤ TỪ CA CAO
	Nơi sản xuất các sản phẩm phụ từ cây ca cao và các cây trồng xen. Dịch từ cơm nhầy ca cao được ép ra để ủ rượu, làm giấm, đồ uống lên men. Vỏ ca cao hoặc quả từ cây trồng xen dùng làm mứt, hoa quả sấy v.v...
	B.

	CANH TÁC TUẦN HOÀN

	Số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc
	Minh bạch chuỗi cung ứng - Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
	VẤN ĐỀ HIỆN NAY
	Nhiều doanh nghiệp ca cao vẫn quản lý dữ liệu bằng giấy tờ hoặc bảng tính rời rạc, gây khó khăn trong quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

	GIẢI PHÁP
	Dự án EU-Cacao hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống số hóa quản lý vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc, tích hợp dữ liệu nông hộ, bản đồ số, hồ sơ sản xuất và công cụ theo dõi trên nền tảng web và thiết bị di động. Giải pháp giúp chuẩn hóa dữ liệu, tăng hiệu quả quản lý và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế.
	Hệ thống đã triển khai tại Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức (Đồng Nai)
	Hồ sơ nông hộ và vùng trồng trên bản đồ số (GIS).
	Dữ liệu sản xuất được cập nhật trên thiết bị di động.
	Thông tin thu mua, chế biến và truy xuất theo từng lô sản phẩm.
	Báo cáo, thống kê và quản lý dữ liệu tập trung.

	B.

	CANH TÁC TUẦN HOÀN

	Các giải pháp khác
	Ngoài ra, Dự án EU-Cacao còn thử nghiệm và giới thiệu nhiều giải pháp khác nữa cho ngành ca cao và mở rộng áp dụng cho các ngành cà phê, điều, dừa.
	Giống mới
	& vườn ươm
	Nuôi ruồi
	lính đen
	Chăn nuôi
	tích hợp
	Lên men
	tập trung
	Thiên địch
	nuôi kiến đen, kiến vàng

	Cải tạo đất
	bằng than sinh học

	Chất tẩy rửa sinh học
	từ vỏ dứa
	Đo lường phát thải carbon
	D.
	PHỤ LỤC 1

	Danh sách các đối tác
	Doanh nghiệp/HTX tham gia thử nghiệm các giải pháp của Dự án
	Công ty TNHH Puratos Grand-Place Việt Nam
	Công ty Cổ phần Sô-cô-la Marou
	Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức (VINCHOCO)
	Công ty TNHH Nông nghiệp Nhất Thống Đắk Lắk
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nhất Tâm
	HTX Nông nghiệp Đồng Tiến
	HTX Nông nghiệp Thiên Lộc Phát
	Công ty TNHH Ca cao Nam Trường Sơn
	Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Vũng Tàu (Baria Chocolate)
	HTX Nông nghiệp Lâm San
	HTX Dược liệu Phúc An Khang
	HTX Điều hữu cơ TrueCoop
	Công ty TNHH Vĩnh Hiệp
	Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco)
	Công ty TNHH OLAM
	Công ty Cổ phần Mascopex
	Công ty Cổ phần Chế biến Dừa Á Châu (ACP)
	Công ty TNHH Thực phẩm Dừa Xanh (GreenCoco)
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Đồng bằng sông Cửu Long
	Công ty TNHH Chế biến nông sản Thuận Phong
	HTX Nông nghiệp
	Thiên Lộc Phát
	HTX Nông nghiệp
	Lâm San
	HTX Dược liệu
	Phúc An Khang

	D.
	PHỤ LỤC 2
	DANH SÁCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN


	Danh sách chuyên gia tư vấn
	Hỗ trợ kỹ thuật cho các giải pháp của Dự án
	TT
	TÊN GIẢI PHÁP
	TÊN CHUYÊN GIA
	ĐƠN VỊ

	D.

	PHỤ LỤC 2
	DANH SÁCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN
	TT
	TÊN GIẢI PHÁP
	TÊN CHUYÊN GIA
	ĐƠN VỊ
	LIÊN HỆ


	GIỚI THIỆU VỀ HELVETAS
	HELVETAS được thành lập năm 1955 tại Thụy Sĩ. Chúng tôi là tổ chức phát triển hàng đầu châu Âu, với trụ sở tại Thụy Sĩ, Đức và Hoa Kỳ. HELVETAS hiện đang hoạt động tại gần 40 quốc gia.
	Tại Việt Nam, HELVETAS đã có mặt từ năm 1995. Trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, tổ chức đã triển khai thành công hơn 40 dự án phát triển, với tổng ngân sách khoảng 90 triệu đô-la Mỹ. Các dự án của chúng tôi đã hỗ trợ được gần 3 triệu lượt người trên khắp cả nước.
	Hiện nay, HELVETAS Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực chính như phát triển nông lâm nghiệp bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch sinh thái cộng đồng và phát triển kinh tế bao trùm thích ứng với biến đổi khí hậu.
	Các dự án của HELVETAS Việt Nam luôn tạo được tác động tích cực và bền vững. Kết quả này đến từ đội ngũ chuyên gia đa ngành giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc thực tế địa phương và có chuyên môn quốc tế vững vàng. Với cách làm việc minh bạch, có trách nhiệm và luôn hướng tới kết quả cụ thể, tổ chức đã xây dựng được uy tín và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ từ trung ương đến địa phương, giới chuyên môn, cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân trên khắp cả nước.
	LIÊN HỆ
	Ông Phạm Văn Lương
	Ông Nguyễn Đình Tuấn
	LIÊN HỆ


	GIỚI THIỆU VỀ CDC
	Trung tâm Phát triển Cộng đồng (CDC) là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phát triển cộng đồng, có trụ sở tại 32 Tản Đà, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Được thành lập từ năm 2010, CDC theo đuổi sứ mệnh “Kết nối tri thức, phục vụ cộng đồng”, với mục tiêu nâng cao năng lực và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng.
	Trong quá trình hoạt động, CDC đã triển khai nhiều chương trình và dự án tại các tỉnh, thành của Việt Nam, tập trung vào phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao năng lực, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, phát triển sinh kế, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và thúc đẩy liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị. CDC đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho khoảng 5 triệu nông dân tại nhiều địa phương.
	CDC có kinh nghiệm hợp tác với nhiều tổ chức phát triển và đối tác quốc tế trong các chương trình về nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn.
	LIÊN HỆ
	Ông Bạch Thanh Tuấn
	Ông Trần Hồng Nhật

	Bạn quan tâm đến một giải pháp? Hãy kết nối với chúng tôi.

	TỪ GIẢI PHÁP TỚI THỰC TIỄN
	Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác và chia sẻ
	chuyên môn, kinh nghiệm với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp và bà con nông dân.
	Hãy liên hệ với chúng tôi để được chia sẻ thông tin,
	tài liệu kỹ thuật và kinh nghiệm triển khai thực tế.
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